
Mẫu số 12-TT2

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

…………………………......

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:…………/                                                                                                                                                                              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                ………, ngày…tháng…năm 200…

                                        Số hồ sơ:…………..


QUYẾT ĐỊNH

Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với             cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số……/200…/NĐ-CP ngày……..tháng……năm 200… của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh, Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trợ cấp đối với: 

Ông (Bà): 


Nguyên quán:


Trú quán:


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: 

2. Chế độ trợ cấp gồm: 
- Mai táng phí: ………………………đồng

- 3 tháng trợ cấp, phụ cấp (Nếu có): ……………………….đồng

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày…….tháng……..năm……….như sau:

+ 
sinh năm
  là…………………………





+ 
sinh năm 
  là…………………………
+ 
sinh năm
  là…………………………
Cộng: ………….định xuất x………….đồng = …………..đ

(Bằng chữ:
 )

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh, Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch, Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………..và Ông (Bà)………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: 
 GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2; 
 (Ký tên, đóng dấu)
- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu.
VI. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC
1. Thủ tục: Đăng ký sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

. Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí (Nếu có): Không.
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình; 

+ Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
2. Thủ tục: Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

. Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

+ Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

+ Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 38 của Điều lệ này;

+ Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ này.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

VII . LĨNH VỰC: TÔN GIÁO
1. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ lý lịch cho người vào tu

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Chứng minh nhân dân, hoặc các giấy tờ tùy thân khác;

. Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cảnh sát khu vực hoặc trưởng khóm;

. Văn bản thể hiện nguyện vọng đi tu của đương sự.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

2. Thủ tục: Xác nhận biên bản bầu ban trị sự tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng.
- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn xin công nhận ban trị sự;

. Biên bản bầu ban trị sự.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ đã hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin công nhận ban trị sự cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

VIII . LĨNH VỰC: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin miễn giảm tiền điện sinh hoạt có xác nhận của khóm.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (Đối với vụ việc phức tạp, thời gian kéo dài thêm không quá 45 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo;

+ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTP ngày 27/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Thủ tục: Thủ tục giải quyết tố cáo 

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời khai tố cáo;

. Các tài liệu liên quan (Nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày làm việc (Đối với vụ việc phức tạp, thời gian kéo dài thêm không quá 90 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11;
+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo;

+ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTP ngày 27/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.
3. Thủ tục: Thủ tục tiếp dân

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Giấy tờ tùy thân;

. Tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu, khiếu nại, tố cáo (Nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Trường hợp phức tạp kéo dài thêm không quá 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trả lời trực tiếp.

- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm): Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo.

+ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTP ngày 27/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
IX. LĨNH VỰC THỦY SẢN 
1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn xin hỗ trợ dầu (Theo mẫu);

. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

. Các giấy tờ liên quan chứng minh có phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu của ngư dân (Mẫu số 03). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

+ Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.
Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ DẦU CỦA NGƯ DÂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tôi tên là: 

Số chứng minh nhân dân:.........................ngày cấp...........nơi cấp

Địa chỉ: 

Là chủ tàu có số đăng lý:


Công suất máy chính:
 


Nghề khai thác


Trong thời gian qua, tôi đã đánh bắt hải sản trên biển từ ngày
 

đến ngày
 
Tổng số .................................. ngày 

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về dầu đợt ..... năm 2008 với số tiền là:


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG   ..., ngày .... tháng.... năm

Ông (Bà)......................... là chủ tàu                          Người làm đơn
số ...................... hiện đang cư trú hợp 
            (Ký, ghi rõ họ tên)

pháp tại địa phương và đang hoạt động 

thường xuyên trên biển 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Xác nhận tàu số ......................... có thời gian hoạt động 

trên biển từ ngày...................... đến ngày ....................

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
2. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xin hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn xin hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu;

. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

. Các giấy tờ liên quan chứng minh có phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân (Mẫu số 03).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;
+ Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân. 

Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ DẦU CỦA NGƯ DÂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tôi tên là:

Số chứng minh nhân dân:
ngày cấp


Nơi cấp


Địa chỉ:

Là chủ tàu có số đăng lý:

Công suất máy chính: 

Nghề khai thác:

Trong thời gian qua, tôi đã đánh bắt hải sản trên biển từ ngày
 
đến ngày
 

Tổng số .................................. ngày 

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về dầu đợt ..... năm 2008 với số tiền là: 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG      .., ngày .... tháng.... năm ....

Ông (Bà)......................... là chủ tàu    
           Người làm đơn
số ...................... hiện đang cư trú hợp 
         (Ký, ghi rõ họ tên)

pháp tại địa phương và đang hoạt động 

thường xuyên trên biển 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Xác nhận tàu số ......................... có thời gian hoạt động 

trên biển từ ngày...................... đến ngày ....................

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
3. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xin hỗ trợ thay mới máy tàu cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn xin hỗ trợ thay máy tàu;

. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

. Các giấy tờ liên quan chứng minh có phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân (Mẫu số 01).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

+ Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, và ngư dân.
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MUA MỚI, ĐÓNG MỚI TÀU CÁ, 

THAY MÁY TÀU MỚI CỦA NGƯ DÂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tôi tên là:
 

Số chứng minh nhân dân:...................ngày cấp...................nơi cấp

Địa chỉ:
 
Là chủ tàu có số đăng lý:

Công suất máy chính:

Nghề khai thác:

Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (Hoặc thay máy tàu mới) của chiếc tàu số


Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu mới năm 200.... với số tiền là:

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG     ..., ngày .... tháng... năm .......
- Ông (Bà)......................... là chủ tàu    
            Người làm đơn

số ...................... hiện đang cư trú hợp 

(Ký, ghi rõ họ tên)

pháp tại địa phương và đang hoạt động 

thường xuyên trên biển 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
4. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm cho thuyền viên (Theo mẫu);

. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

. Các giấy tờ liên quan chứng minh có phương tiện, ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
- Lệ phí (Nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên của ngư dân.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

+ Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, và ngư dân.
          

    Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM 
THÂN TÀU VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tôi tên là:
 

Số chứng minh nhân dân:..............................ngày cấp...................nơi cấp


Địa chỉ:
 

Là chủ tàu có số đăng ký:


Công suất máy chính:


Nghề khai thác:


Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200.... cho chiếc tàu số    

Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là:
 
Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là:
 
Số tiền mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên là...................... cho


........................................lao động trên tàu

Số tiền đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200....... với số tiền là:
 

	XÁC NHẬN CỦA

UBND XÃ, PHƯỜNG
- Ông (Bà)......................... là chủ tàu số ...................... hiện cư trú tại địa phương và có hoạt động khai thác hải sản (Hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	......, ngày .... tháng.... năm ............
Người làm đơn
(Ký, ghirõ họ tên)
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